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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM 
QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2562/Qð-UBND ngày 28/12/2017  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Giáo dục và ðào tạo 

 

Số 
TT 

Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy ñịnh việc 
bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực Giáo dục và ðào tạo 

1 
T-PYE-

274384-TT 
Thành lập trường trung cấp 
chuyên nghiệp 

2 
T-PYE-

274385-TT 
Cho phép trường trung cấp 
chuyên nghiệp hoạt ñộng 

3 
T-PYE-

274386-TT 
Sát nhập, chia tách trường 
trung cấp chuyên nghiệp 

4 
T-PYE-

274387-TT 
Giải thể trường trung cấp 
chuyên nghiệp 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 
ngày 27/11/2014; Nghị 
ñịnh số 48/2015/Nð-
CP ngày 15/5/2015 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều của Luật Giáo 
dục nghề nghiệp 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ YÊN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 212/Qð-UBND Phú Yên, ngày 26 tháng 01 năm 2018 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực của Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2017 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp (tại Công văn số 61/STP-XD&KTrVB 
ngày 18/01/2018), 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực của Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2017, bao 
gồm: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 
bộ của Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2017. 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một 
phần của Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2017. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày ký.  
 ðiều 3. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm công bố Danh mục văn bản 
quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần bằng hình thức ñăng công báo và ñăng tải 
trên trang thông tin ñiện tử của tỉnh. 
 Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp tục rà soát các văn bản quy 
phạm pháp luật của HðND, UBND tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan mình 
hoặc văn bản do cơ quan mình trình ban hành không còn phù hợp nhưng chưa ñược 
sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế thì kiến nghị cơ quan ban hành văn bản xử lý theo 
ñúng quy ñịnh pháp luật, ñồng thời ñề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố bổ sung 
danh mục văn bản hết hiệu lực. Các văn bản không phù hợp nhưng chưa ñược xử lý 
kịp thời thì thủ trưởng cơ quan có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 
UBND tỉnh. 
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 ðiều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Tư pháp; Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 CHỦ TỊCH 

 
Hoàng Văn Trà 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội ñồng nhân 

dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2017 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 212/Qð-UBND  ngày 26/01/2018  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017 
 

ST
T 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 
gọi của văn bản 

Nội dung, 
quy ñịnh hết 

hiệu lực, 
ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 
I.1. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

01 Quyết 
ñịnh 

03/2016/Qð-UBND 
ngày 17/02/2016 về 
việc ban hành quy 
ñinh phân cấp, ủy 
quyền và phân giao 
nhiệm vụ trong quản 
lý ñầu tư xây dựng 
ñối với các dự án do 
tỉnh Phú Yên quản lý 

ðiều 12, Mục 
3, Chương V 

ðược thay thế bằng 
Quyết ñịnh số 
16/2017/Qð-UBND 
ngày 28/4/2017 của 
UBND tỉnh ban hành 
Quy ñịnh về cấp Giấy 
phép xây dựng; ñiều 
chỉnh, gia hạn Giấy 
phép xây dựng; Giấy 
phép xây dựng có 
thời hạn trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên 

10/5/2017 

I.2. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
02 Quyết 

ñịnh 
 01/2017/Qð-UBND 
ngày 10/01/2017 ban 
hành Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Giao 
thông vận tải Phú Yên   

Khoản 2 ðiều 
3; Khoản 6, 
ðiều 5; 
Khoản 7, 
ðiều 5 

ðược sửa ñổi, bổ 
sung bởi Quyết ñịnh 
số 39/2017/Qð-
UBND ngày 
26/9/2017 của UBND 
tỉnh về việc sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Giao 
thông vận tải Phú Yên  
ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 
01/2017/Qð-UBND 
ngày 10/01/2017 của 
UBND tỉnh 

10/10/2017 

I.3. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
03 
 
 
 
 

Quyết 
ñịnh 

 
 
 

56/2014/Qð-UBND 
ngày 29/12/2014 về việc 
ban hành bảng giá các 
loại ñất trên ñịa bàn tỉnh 
5 năm (2015 - 2019) 

ðiều chỉnh 
ðiểm 1, Mục 
III, Phụ lục 4 
của Bảng giá 
các loại ñất 

ðược ñiều chỉnh bởi 
Quyết ñịnh số 
04/2017/Qð-UBND 
ngày 14/02/2017 của 
UBND tỉnh về việc 

24/02/2017 
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ST
T 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 
gọi của văn bản 

Nội dung, 
quy ñịnh hết 

hiệu lực, 
ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

trên ñịa bàn 
tỉnh 5 năm 
(2015-2019 

ðiều chỉnh, bổ 
sung một số ñiều của 
Bảng giá các loại ñất 
trên ñịa bàn tỉnh 5 
năm (2015-2019) ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 56/2014/Qð-
UBND ngày 
29/12/2014 

Sửa ñổi ñoạn 
ñường và giá 
ñất của ñường 
Quốc lộ 25, 
xã Hòa An, 
của Bảng giá 
các loại ñất 
trên ñịa bàn 
tỉnh 5 năm 
(2015-2019) 

ðược sửa ñổi, bổ 
sung bởi Quyết ñịnh 
số 20/2017/Qð-
UBND ngày 
30/5/2017 của UBND 
tỉnh về việc Sửa ñổi 
một số ñiều của Bảng 
giá các loại ñất trên 
ñịa bàn tỉnh 5 năm 
(2015-2019) ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 56/2014/Qð-
UBND ngày 
29/12/2014 

10/6/2017 

Sửa ñổi, bổ 
sung ðiểm 
4.3, Khoản 4, 
Mục I, Phụ 
lục 2 Bảng giá 
ñất ở tại nông 
thôn 5 năm 
(2015-2019) 

ðược sửa ñổi, bổ 
sung bởi Quyết ñịnh 
số 35/2017/Qð-
UBND ngày 
12/9/2017 của UBND 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Bảng 
giá các loại ñất trên 
ñịa bàn tỉnh 5 năm 
(2015-2019) ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 56/2014/Qð-
UBND ngày 
29/12/2014 của 
UBND tỉnh Phú Yên 

25/9/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sửa ñổi 
Khoản 1; 
Khoản 3; 
Khoản 9 Phần 
C của Bảng 
giá các loại 
ñất trên ñịa 
bàn tỉnh 5 

ðược sửa ñổi bởi 
Quyết ñịnh số 
61/2017/Qð-UBND 
ngày 06/12/2017 của 
UBND tỉnh sửa ñổi, 
bổ sung một số ðiều 
của Bảng giá các loại 
ñất trên ñịa bàn tỉnh 5 

16/12/2017 
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ST
T 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 
gọi của văn bản 

Nội dung, 
quy ñịnh hết 

hiệu lực, 
ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

năm (2015-
2019) 

năm (2015-2019) ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 56/2014/Qð-
UBND ngày 
29/12/2014 của 
UBND tỉnh Phú Yên 

04 Quyết 
ñịnh 

58/2014/Qð-
UBND ngày 
31/12/2014 về việc 
ban hành Quy ñịnh 
phối hợp với chủ ñầu 
tư trong việc thỏa 
thuận với người sử 
dụng ñất ñể thực hiện 
dự án ñầu tư nằm 
ngoài khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp, khu kinh tế, 
khu chế xuất mà 
không thuộc trường 
hợp Nhà nước phải 
thu hồi ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên  

Bãi bỏ 
Khoản 3, 
ðiều 16 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 
ñịnh số 59/2017/Qð-
UBND ngày 
23/11/2017 của 
UBND tỉnh bãi bỏ 
khoản 3 ðiều 16 Quy 
ñịnh phối hợp với chủ 
ñầu tư trong việc thỏa 
thuận với người sử 
dụng ñất ñể thực hiện 
dự án ñầu tư nằm 
ngoài khu công 
nghiệp, cụm công 
nghiệp, khu kinh tế, 
khu chế xuất mà 
không thuộc trường 
hợp Nhà nước phải 
thu hồi ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 58/2014/Qð-
UBND ngày 
31/12/2014 của 
UBND tỉnh 

07/12/2017 

I.3. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
05 Quyết 

ñịnh 
14/2016/Qð-
UBND ngày 
16/5/2016 ban hành 
Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của 
Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Phú Yên  

- Sửa ñổi, bổ 
sung ðiểm a,  
Khoản 5, 
ðiều 6. 
- Bãi bỏ ðiểm 
i, Khoản 1, 
ðiều 4; 
Khoản 9, 
ðiều 6  

Bị bãi bỏ, sửa ñổi, bổ 
sung bởi Quyết ñịnh 
số 58/2017/Qð-
UBND ngày 
23/11/2017 của 
UBND tỉnh sửa ñổi, 
bổ sung một số 
ñiều của Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch Phú Yên ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 14/2016/Qð-

10/12/2017 
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ST
T 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 
gọi của văn bản 

Nội dung, 
quy ñịnh hết 

hiệu lực, 
ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

UBND ngày 
16/5/2016 của UBND 
tỉnh Phú Yên 

I.5. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 
06 Quyết 

ñịnh 
15/2015/Qð-
UBND ngày 
05/5/2015 về việc 
ban hành Quy ñịnh về 
trình tự, quy trình 
thẩm ñịnh phương án 
giá, phân cấp quản lý 
nhà nước về giá trên 
ñịa bàn tỉnh 

Sửa ñổi ðiều 
1; ðiều 4; 
ðiều 5; ðiều 
6 

ðược sửa ñổi bởi 
Quyết ñịnh số 
55/2017/Qð-UBND 
ngày 20/11/2017 của 
UBND tỉnh sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của Quy ñịnh trình tự, 
quy trình thẩm ñịnh 
phương án giá, phân 
cấp quản lý nhà nước 
về giá trên ñịa bàn 
tỉnh ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh 
số 15/2015/Qð-
UBND ngày 
05/5/2015 của UBND 
tỉnh Phú Yên 

01/12/2017 

07 Quyết 
ñịnh 

35/2016/Qð-
UBND ngày 
15/7/2016 ban hành 
Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của 
Sở Tài chính tỉnh Phú 
Yên  
 

- Sửa ñổi, bổ 
sung nội dung 
gạch ñầu dòng 
thứ 5, ðiểm a, 
Khoản 4, 
ðiều 5. 
- Bãi bỏ ðiểm 
h, Khoản 2, 
ðiều 3; 
Khoản 8, 
ðiều 5. 
- Bãi bỏ nội 
dung quy ñịnh 
tại gạch ñầu 
dòng thứ 12, 
ðiểm a, 
Khoản 3; tại 
gạch ñầu dòng 
thứ 3, ðiểm a, 
Khoản 4; tại 
gạch ñầu dòng 
thứ 6 và tại 
gạch ñầu dòng 
thứ 8 ðiểm a, 
Khoản 5, 

Bị bãi bỏ, sửa ñổi, bổ 
sung bởi Quyết ñịnh 
số 19/2017/Qð-
UBND ngày 
22/5/2017 của UBND 
tỉnh về việc sửa ñổi, 
bổ sung Quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Tài 
chính tỉnh Phú Yên 
ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh 
số 35/2016/Qð- 
UBND ngày 
15/7/2016 của UBND 
tỉnh 
 

01/6/2017 
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ST
T 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 
gọi của văn bản 

Nội dung, 
quy ñịnh hết 

hiệu lực, 
ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

ðiều 5. 
08 Quyết 

ñịnh 
09/2017/Qð-
UBND ngày 
22/3/2017 về việc 
ban hành quy chế 
quản lý, sử dụng và 
quy ñịnh tiêu chuẩn, 
ñịnh mức xe ô tô 
chuyên dùng trang bị 
cho các cơ quan nhà 
nước, tổ chức, ñơn vị 
sự nghiệp công lập, 
ban quan lý dự án 
thuộc phạm vi tỉnh 
quản lý 

Sửa ñổi, bổ 
sung mục số 
05 tại Phần A 
(gạch ñầu 
dòng thứ 3) 
Phụ lục  

ðược sửa ñổi, bổ 
sung bởi Quyết ñịnh 
số 53/2017/Qð-
UBND ngày 
17/11/2017 của 
UBND tỉnh sửa ñổi, 
bổ sung một số quy 
ñịnh tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 09/2017/Qð-
UBND ngày 
22/3/2017 của UBND 
tỉnh Phú Yên về việc 
ban hành quy chế 
quản lý, sử dụng và 
quy ñịnh tiêu chuẩn, 
ñịnh mức xe ô tô 
chuyên dùng trang bị 
cho các cơ quan nhà 
nước, tổ chức, ñơn vị 
sự nghiệp công lập, 
ban quan lý dự án 
thuộc phạm vi tỉnh 
quản lý 

28/11/2017 

09 Quyết 
ñịnh 

10/2017/Qð-
UBND ngày 
23/3/2017 về việc 
quy ñịnh mức thu, 
quản lý và sử dụng 
giá dịch vụ trông giữ 
xe trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên 

- Sửa ñổi tên 
gọi của Quyết 
ñịnh. 
- Sửa ñổi, bổ 
sung ðiều 1 

ðược sửa ñổi, bổ 
sung tại Quyết ñịnh 
số 29/2017/Qð-
UBND ngày 
10/8/2017 của UBND 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Quy 
ñịnh mức thu, quản lý 
và sử dụng giá dịch 
vụ trông giữ xe trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh 
số 10/2017/Qð-
UBND ngày 
23/3/2017 của UBND 
tỉnh  

25/8/2017 

I.6. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 
10 Nghị 

quyết 
48/2016/NQ-
HðND ngày 
15/7/2016 về việc 

Sửa ñổi, bổ 
sung gạch ñầu 
dòng thứ nhất 

ðược sửa ñổi, bổ 
sung bởi Nghị quyết 
số 23/2017/Qð-

01/10/2017 
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Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 
gọi của văn bản 

Nội dung, 
quy ñịnh hết 

hiệu lực, 
ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

ban hành quy ñịnh 
mức thu học phí ñối 
với cơ sở giáo dục 
công lập do ñịa 
phương quản lý từ 
năm học 2016 - 2017 
ñến năm học 2020 - 
2021 ban hành kèm 
theo  số  của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh 
Phú Yên 

Khoản 2, 
ðiều 1 

UBND ngày 
21/9/2017 của HðND 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Quy 
ñịnh mức thu học phí 
ñối với cơ sở giáo 
dục công lập do ñịa 
phương quản lý từ 
năm học 2016 - 2017 
ñến năm học 2020 - 
2021 ban hành kèm 
theo Nghị quyết 
số 48/2016/NQ-
HðND ngày 
15/7/2016 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh 
Phú Yên 

I.7. LĨNH VỰC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ðẦU TƯ 
11 Nghị 

quyết 
139/2015/NQ-
HðND ngày 
01/7/2015 ban hành 
tiêu chí xác ñịnh dự 
án trọng ñiểm nhóm 
C trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên 

Sửa ñổi, bổ 
sung Khoản 
2, ðiều 3 

ðược sửa ñổi, bổ 
sung bởi Nghị quyết 
số 21/2017/NQ-
HðND ngày 
21/9/2017 của HðND 
tỉnh sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Nghị 
quyết 
số 139/2015/NQ-
HðND ngày 
01/7/2015 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh 
ban hành tiêu chí xác 
ñịnh dự án trọng 
ñiểm nhóm C trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên 

01/10/2017 

I.8. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 
12 Quyết 

ñịnh 
46/2016/Qð-
UBND ngày 
07/9/2016 ban hành 
Quy ñịnh quản lý 
phân bón trên ñịa bàn 
tỉnh ban hành kèm 
theo  số  của UBND 
tỉnh Phú Yên 

Bãi bỏ Khoản 
2, ðiều 4; 
ðiều 7  

Bị bãi bỏ bởi Quyết 
ñịnh số 03/2017/Qð-
UBND ngày 
13/01/2017 của 
UBND tỉnh bãi bỏ 
một số ñiều của Quy 
ñịnh quản lý phân 
bón trên ñịa bàn tỉnh 
ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh 
số 46/2016/Qð-

27/01/2017 
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Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 
gọi của văn bản 

Nội dung, 
quy ñịnh hết 

hiệu lực, 
ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

UBND ngày 
07/9/2016 của UBND 
tỉnh Phú Yên 

I.9. LĨNH VỰC THANH TRA 
13 Quyết 

ñịnh 
28/2016/Qð-UBND 
ngày 07/7/2016 ban 
hành Quy ñịnh phối 
hợp giải quyết các 
trường hợp khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh tập trung 
ñông người trái quy 
ñịnh pháp luật tại các 
trụ sở cơ quan ðảng, 
Nhà nước trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên ban 
hành kèm theo số của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Yên 

- Sửa ñổi 
ðiểm c, 
Khoản 2, 
ðiều 13.  
- Bãi bỏ ðiểm 
c, Khoản 2, 
ðiều 9; ðiểm 
c, Khoản 2, 
ðiều 13  

Bị bãi bỏ, sửa ñổi, bổ 
sung tại Quyết ñịnh 
số 78/2016/Qð-
UBND ngày 
07/12/2016 của 
UBND tỉnh sửa ñổi, 
một số ñiều của Quy 
ñịnh phối hợp giải 
quyết các trường hợp 
khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh tập 
trung ñông người trái 
quy ñịnh pháp luật tại 
các trụ sở cơ quan 
ðảng, Nhà nước trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 
28/2016/Qð-UBND 
ngày 07/7/2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Yên 

01/01/2017 

I.10. LĨNH VỰC KHÁC 
14 Nghị 

quyết 
 73/2012/NQ-HðND 
ngày 13/12/2012 Quy 
ñịnh một số chế ñộ 
chi tiêu bảo ñảm hoạt 
ñộng của Hội ñồng 
nhân dân các cấp tỉnh 
Phú Yên 
 

- Sửa ñổi, bổ 
sung ðiều 4 ; 
Khoản 3, 
ðiều 5; 
Khoản 1, 4 
ðiều 6; 
Khoản 2, 3, 5, 
ðiều 7; 
Khoản 3, 
ðiều 10. 
- Bãi bỏ Khoản 
2, ðiều 6; 
Khoản 2, ðiều 
9 

Bị bãi bỏ, sửa ñổi, bổ 
sung bởi Nghị quyết số 
81/2016/NQ-HðND 
ngày 16/12/2017 của 
HðND tỉnh sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của 
Quy ñịnh một số chế 
ñộ chi tiêu bảo ñảm 
hoạt ñộng của Hội 
ñồng nhân dân các 
cấp tỉnh Phú Yên ban 
hành kèm theo Nghị 
quyết số 73/2012/NQ-
HðND ngày 
13/12/2012 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh  
 

01/01/2017 

15 Quyết 
ñịnh 

04/2016/Qð-
UBND ngày 

Sửa ñổi, bổ 
sung Khoản 1, 

Bị bãi bỏ, sửa ñổi, bổ 
sung bởi Quyết ñịnh 

01/12/2017 
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Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 
gọi của văn bản 

Nội dung, 
quy ñịnh hết 

hiệu lực, 
ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

17/3/2016 ban hành 
Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức 
của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh 
Phú Yên  

ðiều 1; 
Khoản 12, 
ðiều 2; ðiều 
4; ðiểm a, 
Khoản 1, 
ðiều 6; ðiểm 
a, Khoản 2, 
ðiều 6; ðiểm 
a, Khoản 3, 
ðiều 6; ðiểm 
a, Khoản 4, 
ðiều 6; ðiểm 
a, Khoản 5, 
ðiều 6; 
Chương III. 
- Bãi bỏ 
Khoản 6, 
ðiều 6. 
- Thay ñổi 
cụm từ “thành 
phố, thị xã” 
và cụm từ “thị 
xã, thành 
phố” bằng 
cụm từ 
“huyện, thị xã, 
thành phố” 
(gọi tắt là cấp 
huyện); thay 
ñổi cụm từ 
“Văn phòng 
ðoàn ðBQH 
và Hội ñồng 
nhân dân 
tỉnh” bằng 
cụm từ “Văn 
phòng Hội 
ñồng nhân 
dân tỉnh”. 

số 52/2017/Qð-
UBND ngày 
17/11/2017 của 
UBND tỉnh sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều 
của Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Văn 
phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh Phú Yên ban 
hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 04/2016/Qð-
UBND ngày 
17/3/2016 của UBND 
tỉnh Phú Yên 

Tổng số (I): 15 văn bản 
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: không có 

 
 
 
 


